
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT    

     

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 01 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Tuấn Anh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

2 Đặng Thái Bình THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

3 Nguyễn Khánh Chi THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

4 Dương Văn Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

5 Đỗ Anh Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

6 Trần Hải Duy THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

7 Nguyễn Trường Hải THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

8 Phạm Hoàng Hải THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

9 Trần Thúy Hiền THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

10 Nguyễn Minh Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

11 Trần Huy Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

12 Nguyễn Trường Huy THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

13 Trần Vũ Huy THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

14 Lưu Gia Hưng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

15 Nông Chấn Hưng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

16 Nguyễn Minh Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

17 Nguyễn Đăng Khoa THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

18 Phạm Hương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

19 Nguyễn Lê Minh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

20 Nông Thiên Nam THPT Chuyên Thái Nguyên 12A1   

21 Phạm Như Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

22 Phạm Nguyễn Bảo Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

23 Nguyễn Văn Quang THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

24 Phạm Đình Quân THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

25 Hoàng Vũ Quỳnh Anh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

26 Nguyễn Phương Anh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.    
 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 02 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Ngô Thanh Bình THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

2 Phan Sỹ Bình THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

3 Nguyễn Đình Cường THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

4 Phạm Thùy Dương THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

5 Đặng Hoàng Hải THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

6 Hồ Trung Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

7 Nguyễn Gia Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

8 Nguyễn Minh Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

9 Võ Minh Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên 12A2   

10 Hoàng Thu Hoài THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

11 Nguyễn Việt Hùng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

12 Nguyễn Minh Huy THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

13 Dương Thái Hưng THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

14 Nguyễn Giang Tùng Lâm THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

15 Lê Ngọc Linh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

16 Phạm Đức Minh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

17 Phùng Ngọc Minh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

18 Vũ Anh Minh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

19 Lê Thảo My THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

20 Hoàng Bảo Nguyên THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

21 Bùi Minh Quang THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

22 Lê Minh Quang THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

23 Nguyễn Đức Quý THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

24 Đào Duy Thanh THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

25 Nguyễn Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

26 Đỗ Hoàng Gia Thiện THPT Chuyên Thái Nguyên 12A3   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT    

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 03 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Việt THPT Chuyên Thái Nguyên Lí 12   

2 Nguyễn Hoàng Vũ THPT Chuyên Thái Nguyên Lí 12   

3 Lê Sỹ Hoàng An THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

4 Trần Duy Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

5 Trịnh Quỳnh Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

6 Hà Đức Bình THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

7 Ân Quỳnh Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

8 Kim Ngọc Hà THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

9 Nguyễn Tuấn Hải THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

10 Hồ Minh Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

11 Nguyễn Hữu Tuấn Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

12 Trịnh Hà Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

13 Bế Tường Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

14 Mai Ng Quang Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

15 Nguyễn Gia Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

16 Trần Quang Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

17 Bùi Quỳnh Nga THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

18 Lê Vũ Yến Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

19 Bùi Hoàng Thái THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

20 Mai Đức Trung THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

21 Trần Anh Trung THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

22 Vũ Sơn Tùng THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

23 Đỗ Đức Vượng THPT Chuyên Thái Nguyên Hoá 12   

24 Dương Hoàng Mai Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

25 Vũ Đặng Linh Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

26 Bùi Đoàn Huy Hiếu THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.    
 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 04 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Mai Hoa THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

2 Vũ Bảo Hoa THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

3 Trần Nguyễn Việt Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

4 Đoàn Vĩnh Hưng THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

5 Ma Thị Mai Hương THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

6 Nguyễn Bá Khanh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

7 Hoàng Hà Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

8 Lưu Gia Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

9 Ngô Thị Ái Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

10 Nguyễn Phương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

11 Nguyễn Hoàng Mai THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

12 Nguyễn Ngọc Mai THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

13 Dương Văn Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

14 Nguyễn Quang Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

15 Trần Xuân Nam THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

16 Nguyễn Quỳnh Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

17 Nguyễn Mai Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

18 Ngô Minh Quang THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

19 Trương Minh Thu THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

20 Nguyễn Mai Thủy Tiên THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

21 Ngô Phương Uyên THPT Chuyên Thái Nguyên Sinh 12   

22 Đỗ Phương Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

23 Lưu Gia Bảo THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

24 Nguyễn Xuân Đạt THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

25 Đồng Huy Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

26 Nguyễn Quốc Hùng THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 05 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Lê Gia Huy THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

2 Nguyễn Cao Đăng Khôi THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

3 Ma Duy Kiên THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

4 Vũ Nhật Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

5 Trần Đức Lương THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

6 Nguyễn Bình Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

7 Nguyễn Tuấn Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

8 Triệu Đức Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

9 Nguyễn Hồng Giang Nam THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

10 Trần Phương Bảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

11 Nguyễn Minh Nhật THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

12 Chu Minh Quân THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

13 Tạ Minh Quân THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

14 Trịnh Quang Thạc THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

15 Đỗ Tiến Trọng THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

16 Nguyễn Anh Tuấn THPT Chuyên Thái Nguyên Tin 12   

17 Đoàn Diệu Quỳnh Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

18 Nguyễn Hoàng Bảo Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

Ấn định danh sách có 18 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 06 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nông Quế Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

2 Dương Ngô Minh Đức THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

3 Hoàng Hương Giang THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

4 Đỗ Quỳnh Hương THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

5 Tạ Bảo Khanh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

6 Bùi Ngọc Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

7 Nguyễn Kim Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

8 Đào Minh Khuê THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

9 Lê Hoàng Lan THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

10 Đinh Thùy Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

11 Lê Khánh Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

12 Nguyễn Khánh Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

13 Nguyễn Khánh Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

14 Nguyễn Trịnh Khánh Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

15 Nguyễn Tú Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

16 Vũ Hà Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

17 Nguyễn Ngọc Hoàng Ly THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

18 Nguyễn Phương Mai THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

19 Trần Trà My THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

20 Nguyễn Bảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

21 Nguyễn Thị Vân Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

22 Phạm Thảo Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

23 Trần Bảo Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

24 Nguyễn Minh Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

25 Trần Thu Phượng THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

26 Ngô Thị Thanh Tân THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 07 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Phạm Anh Thư THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

2 Trần Thị Mai Trang THPT Chuyên Thái Nguyên Văn 12   

3 Vũ Phương Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

4 Chu Bảo Châu THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

5 Trần Khánh Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

6 Đàm Quang Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

7 Nguyễn Hoàng Hương Giang THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

8 Ngô Ngọc Khôi THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

9 Nguyễn Phương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

10 Vũ Hằng Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

11 Lê Quang Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

12 Phạm Nhật Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

13 Đỗ Hồng Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

14 Trần Đào Minh Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

15 Nguyễn Thanh Nhàn THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

16 Trần Hải Phong THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

17 Nguyễn Bùi Bảo Phúc THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

18 Dương Hảo Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

19 Lê Hà Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

20 Trần Thị Huyền Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

21 Nguyễn Đỗ Quyên THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

22 Khúc Thị Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

23 Nguyễn Mai Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

24 Đinh Thị Thanh Trúc THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

25 Đào Trang Vy THPT Chuyên Thái Nguyên Sử 12   

26 Đỗ Thùy Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 08 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hà Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

2 Nguyễn Phương Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

3 Nguyễn Dương Minh Châu THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

4 Dương Minh Đức THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

5 Nguyễn Đức Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

6 Hà Ngọc Trúc Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

7 Mai Trần Phương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

8 Đoàn Tuấn Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

9 Dương Trà My THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

10 Phạm Hồng Hà My THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

11 Trịnh Hà My THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

12 Hoàng Bảo Nam THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

13 Trương Bích Ngà THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

14 Vũ Bảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

15 Lê Thảo Nguyên THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

16 Dương Yến Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

17 Đào Thị Xuân Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

18 Nguyễn Thảo Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

19 Dương Hồng Phúc THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

20 Nguyễn Minh Phúc THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

21 Nguyễn Khánh Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

22 Dương Hoàng Sơn THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

23 Nguyễn Cẩm Tú THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

24 Vũ Đình Xuân Tùng THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

25 Dương Thu Uyên THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

26 Dương Thị Hà Vi THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 09 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Thảo Vi THPT Chuyên Thái Nguyên Địa 12   

2 Nguyễn Hà Hoàng Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

3 Nguyễn Huy Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

4 Nguyễn Huyền Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

5 Vũ Diệp Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

6 Phí Anh Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

7 Ngô Thu Hà THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

8 Phan Thái Hà THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

9 Đặng Gia Hân THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

11 Nguyễn Hữu Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

12 Nguyễn Phan Thảo Lam THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

13 Trần Phương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

14 Trần Ngọc Diệp Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

15 Trần Nhật Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

16 Lê Khánh Nam THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

17 Lương Bảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

18 Nguyễn Hạnh Nguyên THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

Ấn định danh sách có 18 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 10 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Lương Thanh Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

2 Ngô Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

3 Nguyễn Thị Thu Trà THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

4 Đinh Hải Vũ THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

5 Ngô Hải Yến THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A1   

6 Đoàn Đặng Hồng An THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

7 Lê Phương Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

8 Phùng Khánh Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

9 Dương Tường Văn THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

10 Nguyễn Quang Bách THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

11 Chu Hoàng Anh Thư THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

12 Lê Phương Trúc Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

13 Nguyễn Mỹ Hiền THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

14 Nhữ Hoàng Oanh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

15 Nguyễn Diệu Huyền THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

16 Giáp Gia Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

17 Triệu Ngọc Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

18 Đỗ Thị Phương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

Ấn định danh sách có 18 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 11 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Đỗ Thị Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

2 Đỗ Mạnh Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

3 Nguyễn Tuấn Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

4 Trần Uyển Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

5 Ngô Lâm Bách THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

6 Dương Khánh Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

7 Hà Thị Thủy Tiên THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

8 Nguyễn Ngọc Lan Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

9 Phạm Thị Thanh Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Anh 12A2   

10 Lã Việt Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

11 Nguyễn Đức Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

12 Nguyễn Minh Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

13 Lã Đại Dương THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

14 Bùi Bắc Bách Hoa THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

15 Chu Thị Huyền THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

16 Hoàng Bảo Khánh THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

17 Đỗ Lý Anh Khôi THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

18 Nguyễn Tuấn Kiên THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

19 Trần Khánh Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

20 Nguyễn Thị Phương Mai THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

21 Dương Ngọc Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

22 Đỗ Trần Nhật Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

23 Ngô Thị Hà My THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

24 Nguyễn Thảo My THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

25 Phạm Hoàng Ngân THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

26 Vũ Bảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 12 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Dương Phương Nhung THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

2 Nguyễn Mai Phương THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

3 Nguyễn Hoàng Phượng THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

4 Thái Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

5 Dương Anh Thư THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

6 Hà Bích Vi THPT Chuyên Thái Nguyên Nga 12   

7 Nguyễn Hà Tuệ Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

8 Nguyễn Hồng Quế Chi THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

9 Phạm Minh Đức THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

10 Đào Ngọc Hân THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

11 Nguyễn Đức Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

12 Vũ Đức Hoàng THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

13 Đặng Thu Huyền THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

14 Lê Linh Hương THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

15 Lý Việt Khoa THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

16 Cao Hương Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

17 Dương Ngọc Bảo Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

18 Phạm Việt Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

19 Đinh Bộ Lĩnh THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

20 Hoàng Phi Long THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

21 Dương Thu Ngân THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

22 Vũ Hoàng Hà Ngân THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

23 Trần Như Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

24 Bùi Thị Ý Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

25 Đỗ Uyển Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

26 Nguyễn Yến Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 13 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Trần Hoàng Yến Nhi THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

2 Vũ Phạm Thục Quyên THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

3 Quách Thiên Thư THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

4 Hà Thị Diệu Tiên THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

5 Lại Diệu Tú THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

6 Nguyễn Lâm Hoàng Vy THPT Chuyên Thái Nguyên Pháp 12   

7 Lê Vũ Minh Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

8 Nguyễn Minh Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

9 Lê Phương Hiền Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

10 Lý Ngọc Ân THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

11 Nguyễn Bảo Trâm Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

12 Lê Thảo Ngọc THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

13 Phạm Thùy Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

14 Phùng Cẩm Tú THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

15 Nguyễn Hoàng Anh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

16 Lương Anh Dũng THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

17 Vũ Hoàng Gia Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

18 Nguyễn Thanh Mai THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

19 Nguyễn Thị Ngọc Bích THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

20 Nguyễn Viết Linh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

21 Trần Minh Trang THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

22 Lê Minh Nguyệt THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

23 Trịnh Phương Thuý THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

24 Trần Quang Nhật THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

25 Vũ Tuấn Minh THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

26 Phạm Phương Thảo THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

27 Cao Anh Thơ THPT Chuyên Thái Nguyên Trung 12   

Ấn định danh sách có 27 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 14 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Ngọc Ánh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

2 Đặng Thị Quỳnh Chi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

3 Ngô Tiến Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

4 Nguyễn Tiến Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

5 Ngô Trung Hiếu Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

6 Đỗ Gia Huy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

7 Đinh Việt Hưng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

8 Trần Thảo Hương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

9 Mai Bảo Khánh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

10 Phạm Kim Đức Khánh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

11 Đỗ Phương Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

12 Phạm Phương Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

13 Đào Quang Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

14 Nguyễn Tấn Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

15 Nguyễn Thảo My Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

16 Vũ Ngọc Hà My Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

17 Trần Nguyễn Bảo Ngọc Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

18 Vũ Trung Nguyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

19 Bùi Đăng Nhật Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

20 Trần Thảo Nhi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

21 Lưu Việt Phong Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

22 Nguyễn Mạnh Quân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

23 Doanh Phương Thảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

24 Hà Phương Thảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

25 Lê Phương Thảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

Ấn định danh sách có 25 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 15 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Phương Thảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

2 Lê Thu Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

3 Nguyễn Thùy Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

4 Vũ Thu Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

5 Đặng Bảo Trâm Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

6 Nguyễn Bảo Trân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

7 Phạm Anh Tú Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

8 Lã Sơn Tùng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

9 Nguyễn Quang Vinh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A1   

10 Cao Quốc Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

11 Đặng Vân Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

12 Phùng Ngọc Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

13 Ôn Văn Bảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

14 Trần Quang Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

15 Tô Đức Duy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

16 Đặng Mỹ Hà Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

17 Lâm Thanh Hiền Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

18 Lê Trần Duy Hiếu Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

Ấn định danh sách có 18 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 16 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Ngọc Hoa Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

2 Phạm Tiến Hưng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

3 Trần Gia Hưng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

4 Nguyễn Hoàng Khôi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

5 Diệp Hà Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

6 Hoàng Thùy Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

7 Nguyễn Khánh Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

8 Trần Ngọc Bảo Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

9 Đồng Quang Long Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

10 Nguyễn Thị Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

11 Trương Khánh Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

12 Nguyễn Ngọc Xuân Mai Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

13 Nguyễn Duy Mạnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

14 Ngô Đức Quang Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

15 Lương Thảo My Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

16 Nguyễn Hà Minh Nhật Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

17 Phạm Yến Nhi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

18 Lương Ngọc Quyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

Ấn định danh sách có 18 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 17 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Tô Phương Quỳnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

2 Nguyễn Thái Sơn Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A2   

3 Lê Thị Phương Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

4 Ma Thị Vân Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

5 Nguyễn Quỳnh Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

6 Đặng Thiên Bảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

7 Nguyễn Mạnh Cường Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

8 Lê Anh Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

9 Nguyễn Tiến Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

10 Nguyễn Lê Đình Duy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

11 Hoàng Thành Đạt Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

12 Đào Quỳnh Giang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

13 Trần Thu Hiền Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

14 Trần Nam Khánh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

15 Đặng Thiên Kim Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

16 Vũ Thị Lan Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

17 Phùng Diệu Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

18 Nguyễn Khánh Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

19 Lương Thị Mai Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

20 Nguyễn Duy Mạnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

21 Nguyễn Đức Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

22 Lưu Thị Trà My Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

23 Dương Thị Hồng Ngọc Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

24 Nguyễn Hoàng Nguyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

25 Cao Như Quỳnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

26 Dương Thế Sơn Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 18 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Sự Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

2 Trần Thị Thương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

3 Liễu Nguyễn Thành Trung Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

4 Vũ Xuân Trường Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

5 Nguyễn Duy Tú Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

6 Triệu Kim Tuân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

7 Chu Đức Tuấn Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

8 Dương Anh Tuấn Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

9 Nguyễn Thanh Tuyền Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

10 Lê Thị Yến Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

11 Phạm Hoàng Yến Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A3   

12 Mai Trần Khánh An Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

13 Nguyễn Phương Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

14 Nguyễn Thị Hồng Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

15 Nguyễn Đình Duy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

16 Hoàng Trung Đức Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

17 Nguyễn Huy Hoàng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

18 Nguyễn Bảo Huy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

19 Nguyễn Đình Huy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

20 Trần Đình Huy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

21 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

22 Trần Nguyễn Nhật Huyền Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

23 Đặng Thùy Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

24 Tô Khánh Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

25 Vũ Thị Ngọc Mai Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

26 Vũ Thu Ngân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 19 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Phạm Dương An Nguyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

2 Dương Hữu Phúc Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

3 Bùi Như Quỳnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

4 Phạm Quang Sáng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

5 Ngô Tấn Tài Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

6 Nguyễn Thị Diệu Thẩm Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

7 Phan Anh Tú Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

8 Lương Ngọc Vinh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A4   

9 Hứa Tuấn Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

10 Đinh Như Gia Bảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

11 Đặng Thanh Bình Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

12 Vũ Thị Thảo Chúc Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

13 Đặng Thái Dương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

14 Ngô Thùy Dương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

15 Tống Thế Đại Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

16 Tích Khăm Pạ Đít Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

17 Nguyễn Huy Hoàng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

18 Lê Nguyễn Hương Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

19 Mai Khánh Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

20 Vi Văn Mạnh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

21 Trần Hoài Nam Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

22 Nông Tuấn Nghĩa Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

23 Nguyễn Thành Ngọc Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

24 Nguyễn Thị Yến Nhi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

25 Bùi Tuấn Phong Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

26 Diệp Thị Phương Thảo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 20 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Văn Thưởng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

2 Nguyễn Duy Tuấn Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

3 Thái Huy Tùng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

4 Phạm Thu Uyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

5 Nông Quốc Việt Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

6 Đào Duy Vũ Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

7 Sái Anh Vũ Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

8 Nguyễn Đức Vương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A5   

9 Bùi Đức Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

10 Đinh Ngọc Mai Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

11 Nguyễn Thị Thùy Chi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

12 Lương Viết Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

13 Phạm Thùy Dương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

14 Vũ Tùng Dương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

15 Nguyễn Thành Đạt Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

16 Hoàng Hương Giang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

17 Đoàn Bắc Hà Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

Ấn định danh sách có 17 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 21 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp 
Ghi 

chú 

1 Phạm Hoàng Hạo Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

2 Nguyễn Huy Hoàng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

3 Nguyễn Việt Hoàng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

4 Dương Thị Hồng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

5 Trần Thị Hương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

6 Nguyễn Thị Khánh Ly Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

7 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

8 Mai Quang Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

9 Hồ Minh Nam Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

10 Đỗ Thị Thúy Nga Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

11 Hà Phương Nga Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

12 Kiều Thị Thúy Nga Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

13 Nguyễn Ngô Thảo Nguyên Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

14 Nguyễn Thị Phượng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

15 Bùi Xuân Quân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

16 Lý Duy Tân Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

17 Nguyễn Thị Thanh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

Ấn định danh sách có 17 thí sinh./.       

 

  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

HĐ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT       

DANH SÁCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRÊN MÁY TÍNH 

Ngày thi: 29/4/2026 Ca thi: chiều Phòng thi: 22 

Điểm thi: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Đại học Thái Nguyên 

STT Họ và tên Trường Lớp Ghi chú 

1 Đàm Thị Thanh Thùy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

2 Hoàng Thanh Trà Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

3 Hoàng Thị Thu Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

4 Đỗ Quang Vĩ Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

5 Triệu Minh Vũ Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A6   

6 La Bằng An Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

7 Nguyễn Hoàng Minh Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

8 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

9 Trịnh Lâm Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

10 Trịnh Trà Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

11 Trương Tâm Anh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

12 Nguyễn Việt Bách Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

13 Đỗ Minh Chi Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

14 Lê Tiến Dũng Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

15 Nguyễn Ngọc Hà Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

16 Trương Tiến Hiệp Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

17 Phạm Thị Phương Linh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

18 Nguyễn Bình Minh Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

19 Nhâm Nhật Nam Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

20 Đỗ Thị Quỳnh Nga Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

21 Ninh Thị Anh Phương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

22 Nguyễn Thị Huyền Thương Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

23 Ngô Quỳnh Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

24 Vũ Thị Huyền Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

25 Vũ Triệu Huyền Trang Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

26 Tường Thị Phương Vy Trung tâm GDTX Thái Nguyên 12A7   

Ấn định danh sách có 26 thí sinh./.       

 


